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1654010199 Nguyễn Thị Quỳnh Khoa QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010262 Nguyễn Thị Hồng Minh QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010263 Trần Ngọc Tuyết Minh QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654030170 Trần Thị Hoài My QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010328 Lê Thị Yến Nhi QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010348 Nguyễn Thị Tuyết Nhung QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010501 Lê Thị Hồng Tiên QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010536 Đặng Nữ ái Trân QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654010582 Nguyễn Phương Tùng QT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA1

1654030079 Nguyễn Thị Ngọc Hân TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030092 Nguyễn Thành Trọng Hiếu TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030113 Hoàng Vũ Thu Huyền TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030162 Trần Thị Ngọc Mai TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030234 Trần Tấn Phát TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030266 Nguyễn Như Quỳnh TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030293 Mặc Việt Thạnh TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030288 Nguyễn Thị Thanh Thảo TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030298 Lâm Nhật Thiên TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030305 Nguyễn Thị Thủy TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654032232 Vũ Thị Anh Trúc TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654030392 Dương Viết Lan Vy TN16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040072 Đỗ Thị Kim Hạnh KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040099 Nguyễn Thị Lệ Hiền KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040126 Nguyễn Thị Bích Huyền KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040218 Nguyễn Hồ Vương Miên KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040221 Ngô Nhật Minh KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040338 Nguyễn Thị Huỳnh Quy KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040394 Phạm Thị Yến Thi KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040426 Trần Vương Trọng Thức KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040451 Huỳnh Lê Bảo Trâm KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040471 Quản Hoàng Minh Trung KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040472 Phan Thị Thanh Truyền KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040482 Phạm Kim Tuyền KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040507 Nguyễn Thị Tường Vi KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654040528 Nguyễn Thị Kim Yến KT16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA2

1654060011 Nguyễn Thị Ngọc Anh LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060013 Nguyễn Thị Trâm Anh LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060016 Trương Tuyết Anh LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654070020 Nguyễn Linh Chi LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060041 Trần Thị Ngọc Diễm LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060086 Trần Thị Hảo LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060121 Lê Quốc Huy LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060175 Nguyễn Thị Thùy Linh LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4
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1654060204 Nguyễn Thị Mai LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060230 Nguyễn Thị Kim Ngân LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060242 Nguyễn Thị Hồng Ngọc LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060250 Đào Tuấn Nhân LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060251 Trần Thị Cẩm Nhân LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060258 Nguyễn Thị Yến Nhi LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060282 Trần Phi LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060303 Phạm Tiến Quyền LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060304 Lê Hồng Quyến LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060311 Nguyễn Thị Sâm LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060320 Vũ Minh Tâm LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060350 Bùi Thị Phương Thùy LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060348 Nguyễn Mai Thanh Thúy LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060355 Lê Lan Thư LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060356 Nguyễn Thị Minh Thư LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060383 Huỳnh Thị Yến Trâm LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060389 Nguyễn Quốc Triều LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060437 Nguyễn Hoài Việt LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654060456 Lý Bảo Yến LK16DB01 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4

1654010332 Nguyễn Thái Thanh Nhi QT16DB02 Tiếng Anh nâng cao 6 DBA4


